
STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Lớp học Mã lớp học phần Môn học

1 2253440015 Tiền Hữu Ngọc Trâm Nữ 22ĐHNL01 010100011603 Nghệ thuật Lãnh đạo

2 2253440038 Nguyễn Thị Minh Ngọc Nữ 22ĐHNL01 010100011603 Nghệ thuật Lãnh đạo

3 2253440053 Nguyễn Thị Mỹ Trâm Nữ 22ĐHNL02 010100011603 Nghệ thuật Lãnh đạo

4 2253440064 Phạm Vũ Trúc Quyên Nữ 22ĐHNL02 010100011603 Nghệ thuật Lãnh đạo

5 2253440011 Nguyễn Thị Hồng Đào Nữ 22ĐHNL01 010100011604 Nghệ thuật Lãnh đạo

6 2253440012 Trần Hồng Minh Nữ 22ĐHNL01 010100011604 Nghệ thuật Lãnh đạo

7 2253440018 Võ Thanh Trọng Nam 22ĐHNL01 010100011604 Nghệ thuật Lãnh đạo

8 2253440020 Nguyễn Thị Hồng Diễm Nữ 22ĐHNL01 010100011604 Nghệ thuật Lãnh đạo

9 2253440030 Đỗ Thục Hân Nữ 22ĐHNL01 010100011604 Nghệ thuật Lãnh đạo

10 2253440031 Lư Mỹ Dư Nữ 22ĐHNL01 010100011604 Nghệ thuật Lãnh đạo

11 2253440035 Lê Khánh An Nữ 22ĐHNL01 010100011604 Nghệ thuật Lãnh đạo

12 2253440036 Nguyễn Ngọc Tâm Như Nữ 22ĐHNL01 010100011604 Nghệ thuật Lãnh đạo

13 2253440041 Lén Ngọc Bảo Ngân Nữ 22ĐHNL01 010100011604 Nghệ thuật Lãnh đạo

14 2253440042 Huỳnh Minh Mẫn Nam 22ĐHNL01 010100011604 Nghệ thuật Lãnh đạo

15 2253440044 Huỳnh Văn Phong Nam 22ĐHNL01 010100011604 Nghệ thuật Lãnh đạo

16 2253440051 Võ Hà Anh Nữ 22ĐHNL02 010100011604 Nghệ thuật Lãnh đạo

17 2253440052 Nguyễn Bảo Minh Nữ 22ĐHNL02 010100011604 Nghệ thuật Lãnh đạo

18 2253440055 Nguyễn Yến Linh Nữ 22ĐHNL02 010100011604 Nghệ thuật Lãnh đạo

19 2253440081 Nguyễn Thị Kim Hòa Nữ 22ĐHNL02 010100011604 Nghệ thuật Lãnh đạo

20 2253440098 Mai Lam Nữ 22ĐHNL02 010100011604 Nghệ thuật Lãnh đạo

21 2253440100 Trần Ngô Yến Thi Nữ 22ĐHNL02 010100011604 Nghệ thuật Lãnh đạo

22 2253440107 Nguyễn Thanh Tuyền Nữ 22ĐHNL02 010100011604 Nghệ thuật Lãnh đạo

23 2253440108 Phan Hà Thảo Vy Nữ 22ĐHNL02 010100011604 Nghệ thuật Lãnh đạo

24 2253410064 Võ Văn Khoa Nam 22ĐHQTVT1 010100013903 Quản trị khai thác CHK

25 2253410254 Võ Thị Hồng Nhung Nữ 22ĐHQTVT2 010100013903 Quản trị khai thác CHK

26 2253410259 Cao Hoàng Nhã Ni Nữ 22ĐHQTVT2 010100013903 Quản trị khai thác CHK

27 2253410268 Đỗ Lê Quy Nam 22ĐHQTVT2 010100013903 Quản trị khai thác CHK
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28 2253410271 Nguyễn Phương Dung Nữ 22ĐHQTVT2 010100013903 Quản trị khai thác CHK

29 2253410283 Trương Thanh Diễm Nhi Nữ 22ĐHQTVT2 010100013903 Quản trị khai thác CHK

30 2253410285 Phan Ngọc Anh Thư Nữ 22ĐHQTVT2 010100013903 Quản trị khai thác CHK

31 2253410286 Nguyễn Hoàng Luận Nam 22ĐHQTVT2 010100013903 Quản trị khai thác CHK

32 2253410297 Thân Thị My Quyến Nữ 22ĐHQTVT2 010100013903 Quản trị khai thác CHK

33 2253410314 Huỳnh Châu Ngọc Trâm Nữ 22ĐHQTVT2 010100013903 Quản trị khai thác CHK

34 2258130009 Phạm Trường Tân Nam 22ĐHQTVT1 010100013903 Quản trị khai thác CHK

35 2253410057 Trần Thanh Hiên Nữ 22ĐHQTTH 010100145401 Quản trị sáng tạo và đổi mới

36 2253410121 Trần Yến Nhi Nữ 22ĐHQTTH 010100145401 Quản trị sáng tạo và đổi mới

37 2253410127 Lê Nhật Tuyền Nữ 22ĐHQTTH 010100145401 Quản trị sáng tạo và đổi mới

38 2253410253 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ 22ĐHQTTH 010100145401 Quản trị sáng tạo và đổi mới

39 2253410284 Đoàn Nguyễn Phương Mai Nữ 22ĐHQTTH 010100145401 Quản trị sáng tạo và đổi mới

40 2253410057 Trần Thanh Hiên Nữ 22ĐHQTTH 010100145501 Quản trị chất lượng dịch vụ

41 2253410121 Trần Yến Nhi Nữ 22ĐHQTTH 010100145501 Quản trị chất lượng dịch vụ

42 2253410127 Lê Nhật Tuyền Nữ 22ĐHQTTH 010100145501 Quản trị chất lượng dịch vụ

43 2253410234 Lê Nguyễn Hoàng Trâm Nữ 22ĐHQTTH 010100145501 Quản trị chất lượng dịch vụ

44 2253410253 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ 22ĐHQTTH 010100145501 Quản trị chất lượng dịch vụ

45 2253410284 Đoàn Nguyễn Phương Mai Nữ 22ĐHQTTH 010100145501 Quản trị chất lượng dịch vụ

46 2250000008 Nguyễn Minh Triết Nam 22ĐHKVKH 010100149102 Quản trị khai thác cảng hàng không

47 2250000086 Lê Tuyết Trinh Nữ 22ĐHKVKH 010100149102 Quản trị khai thác cảng hàng không

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 12 tháng  05 năm 2025

Lập bảng TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Dương Gia Bảo TS. Trần Thiện Lưu
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